
Số Ngày 

1 1628 203 Lê Thị Ánh Nguyệt
120/48/25 Thích Quảng Đức, phường 

5, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Hào Bắc Việt 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 1629 203 Vũ Thị Hoa
366/1 Phan Xích Long, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Vũ Thị Minh Bắc Việt 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 1638 203 Vũ Thị Hoa
366/1 Phan Xích Long, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Vũ Thị Hà Bắc Việt 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 2088 203 Lê Thanh Chương
42 Nguyễn Háo Vĩnh, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Tuyên Cán Bộ 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 7665 203 Trần Xuân Luận
22/5 Đồng Khởi, phường 4, quận Tân 

Bình
Trần Thị Trang Giác Quan 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 7714 203 Võ Thị Nghênh
218 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 

Tân Phú
Hồ Khôi Giác Quan 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 8722 203 Nguyễn Công Khanh
42/22 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú
Trần Thị Chung Hòa Hưng 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 12131 203 Nguyễn Minh Châu
17 lầu 1 Nguyễn Thái Học, phường 

Cầu Ông Lãnh, quận 1 
Nguyễn Thanh Vũ Sau chùa Di Lạc 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 15495 203 Đào Triệu Kỳ 259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 Lâm Nữ Trấn Quốc 3067 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 15536 203 Phạm Xuân Quang 383/21 Bà Hạt, phường 4, quận 10 Phạm Sắc Trấn Quốc 3067 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 15596 203 Trần Thanh Minh 691 Hậu Giang, phường 11, quận 6 Trần Thanh Liêm Trấn Quốc 3067 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 15606 203 Trần Ngọc Điệp
457/23 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10 
Huỳnh Thị Hường Trấn Quốc 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 15839 187 Đặng Hữu Đức
6 đường Trương Quyền, KP2, Tân 

Mai, Biên Hòa, Đồng Nai
Dương Thị Sáu Ba Thố 3051 09/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 15848 187 Lương Thị Huệ
TK6/3 Võ Văn Kiệt, phường Cầu 

Kho, quận 1
Phạm Thị Bông Ba Thố 3051 09/06/2025

c tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

15 15870 187 Nguyễn Ngọc Năm 612 Vĩnh Viễn, phường 7, quận 11 Nguyễn Ngọc Tiếc Ba Thố 3051 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 15884 187 Trần Thanh Tú
048 Lô A, C/c Ấn Quang, phường 9, 

quận 10
Trần Văn Thứa Ba Thố 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 16195 187 Nguyễn Thị Kim Cúc
A75/6A/41 Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình
Lê Thị Chắt Đất Làng 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 16198 187 Mai Văn Chiến
91 Nguyễn Duy Dương, phường 9, 

quận 5
Vũ Hoàng Phúc Đất Làng 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 16199 187 Phan Thị Phi Oanh
122 Hẻm 249, Tân Kỳ Tân Quý, 

phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thuận Đất Làng 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 21365 187 Nguyễn Thị Ngọc Thu
13/8 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 

Tân Bình
Nguyễn Đức Xuyên Út Tre 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 21386 187 Nguyễn Văn Mạnh
27/40/102 Huỳnh Tịnh Của, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Nguyễn Văn Dần Út Tre 3051 09/06/2025

c tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

22 21388 187 Vũ Hùng
137/32/35 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Võ Núi Út Tre 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 21395 187 Lê Thành 30 Đường số 45, phường 10, quận 6 Lê Sang Út Tre 3051 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 21434 187 Nguyễn Văn Thuộc
86/182 Ông Ích Khiêm, phường 14, 

quận 11

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa
Út Tre 3051 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 2111 148 Nguyễn Thùy Trúc Hằng
52/41/11 Đường số 8, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Nguyễn Quốc Chánh Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 2177 148 Phạm Anh Minh
105 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận 

Tân Bình
Phạm Văn Thùy Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 2197 148 Lý Muối
223/32 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

5, quận 3
Lý Cung Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 2269 148 Võ Văn Minh
127XT/33 Lê Đại Hành, phường 14, 

quận 11
Nguyễn Văn Thạch Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 2400 148 Trịnh Chí Đồng
565/2/6 Bình Thới, phường 10, quận 

11
Trần Bạch Vân Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 2421 148 Đỗ Văn Hòa
406/14 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3
Nguyễn Thị Lan Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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Ghi chú 

(bổ sung pháp lý 

khi nhận tiền)
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STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

1



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý 

khi nhận tiền)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

31 2476 148 Hoàng Cẩm Nhung
399/43/9 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 5, quận 3
Huỳnh Cẩm Anh Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 2539 148 Đinh Duân
109, Tổ 2, KP7, phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12
Lưu Thị Cát Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 2584 148 Mai Tấn Đạt
462/50 Nguyễn Tri Phương, phường 

9, quận 10
Mai Văn Xuân Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

(CCCD hết hạn)

34 2676 148 Trần Thị Lan
136/24 Lạc Long Quân, phường 9, 

quận Tân Bình
Trần An Hòa Cán Bộ 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 2937 148 Lê Thị Ngọc 
88/19/12 Vườn Chuối, phường 4, 

quận 3
Cao Hữu Hải Đông Quan 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 2965 148 Đào Thị Hoa
437 Bạch Đằng, phường 2, quận Bình 

Thạnh
Đào Văn Hào Đông Quan 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

(CCCD hết hạn)

37 3230 148 Nguyễn Thị Sương 279/11 KP4 Bình Thuận, quận 7 Nguyễn Thị Tuyết Đông Quan 3012 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 3259 148 Trần Thanh Tình
36/10 Bình Giã, phường 13, quận Tân 

Bình
Nguyễn Tiến Đạt Đông Quan 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 3288 148 Nguyễn Thị Mỹ
120/58 Lê Quốc Hưng, phường 13, 

quận 4
Đỗ Thị Chúc Trấn Quốc 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 3295 148 Trần Quốc Lương 558/2 Hoà Hảo, phường 7, quận 11 Trần Tài Hảo Đông Quan 3012 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 3346 148 Dương Kim Oanh
Ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước
Dương Kim Hà Đông Quan 3012 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 1625 2 Phan Giáp Long
27 Trương Công Định, phường 14, 

quận Tân Bình
Đỗ Thị Nhàng Bắc Việt 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 1630 2 Nguyễn Thị Thu Hà
276/10 Cống Quỳnh, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1
Nguyễn Đăng Túc Bắc Việt 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 1637 2 Nguyễn Thế Thành
16/11 Phan Ngữ, phường Đa Kao, 

quận 1
Trần Thị Vân Bắc Việt 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 1639 2 Lê Thị Xoan
536/32/39 Âu Cơ, phường 10, quận 

Tân Bình
Lê Thị Nhiễu Bắc Việt 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 1640 2 Đinh Hồng Hải
Thanh Bình 2, Bình Châu, Xuyên 

Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Trần Thị Đông Bắc Việt 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 8601 2 Đàm Xuân Dũng
125/158N Tạ Quang Bửu, phường 2, 

quận 8
Đàm Xuân Khả Hòa Hưng 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 8602 2 Bùi Thị Út
266/9 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Lê Thị Hiểu Hòa Hưng 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 8688 2 Nguyễn Thị Tươi
158/21B Hòa Hưng, phường 13, quận 

10
Nguyễn Văn Ngữ Hòa Hưng 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 8689 2 Nguyễn Ngọc Cương
185/6/2 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Chu Thị Trâm Hòa Hưng 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 8690 2 Nguyễn Thị Tươi
158/21B Hòa Hưng, phường 13, quận 

10
Nguyễn Tiến Dũng Hòa Hưng 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 8775 2 Bùi Thanh Sơn
58/52/12 Tân Sơn Nhì, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú
Bùi Trọng Đỉnh Hòa Hưng 2779 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

53 17368 2 Phạm Hoàng Hữu Phúc
14/13 Đỗ Thừa Luông, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Phạm Thinh Bảy Bạch 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 17372 2 Lê Hồng Phong
152B Trường Chinh, phường 12, 

quận Tân Bình
Lê Văn Túc Bảy Bạch 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 17405 2 Đinh Thị Mai Xuân
1022 Hiệp Nhất, phường 4, quận Tân 

Bình
Đinh Bá Trù Bảy Bạch 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 17411 2 Nguyễn Đình Liệu
345/2A khu phố 10, đường TCH05, 

phường Tân Chánh Hiệp, quận 12
Nguyễn Thị Oanh Bảy Bạch 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 18857 2 Nguyễn Hồng Phúc
710/70/18 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Hoàng Thị Mang Chín Hoàng 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 18880 2 Lăng Thị Hậu
108/44B Trần Quang Diệu, phường 

14, quận 3
Phạm Thị Sửu Chín Hoàng 2779 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 17679 227 Nguyễn Ngọc Trung
650/34 Điện Biên Phủ, phường 11, 

quận 10
Bùi Thị Chế Bắc Hà A 3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 17686 227 Nguyễn Thị Mỹ Dung 393 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10

Nguyễn Văn Bông (cốt 

cải táng: Nguyễn Thị 

Mẫn)

Bắc Hà A 3392 17/06/2025

C tử (Nguyễn 

Văn Bông + 

Nguyễn Thị 

61 17709 227 Châu Ngọc Đức
015 Lô A C/c Nhiêu Lộc C, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Châu Văn Tươi Bắc Hà A 3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 17839 227 Nguyễn Thị Bích Liên 292/48/1 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Nguyễn Thị Trang Bắc Hà A 3392 17/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 17841 227 Nguyễn Thị Huy
247 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 

10
Nguyễn Văn Kiên Bắc Hà A 3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 18455 227 Trần Tuyết Nga
159/5 Phạm Thế Hiển, phường 3, 

quận 8
Lê Thị Úc Chín Hoàng 3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 19098 227 Nguyễn Thị Thu An
14/30 Đỗ Thừa Luông, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú

Nguyễn Thị Kiều 

Hương

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3392 17/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

2



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý 

khi nhận tiền)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

66 19167 227 Hồ Thanh Thủy
33/8K1 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Đó

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 19190 227 Đào Thu Nguyệt
328/13 Chu Văn An, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Hồ Thị Kính

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 19259 227 Cao Ngọc Uyên
18/27 Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Tô Như Mai

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 19285 227 Đỗ Văn Nghĩa
219/29 Trần Hưng Đạo, phường Cô 

Giang, quận 1
Đỗ Văn Tín

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 19292 227 Vương Thành Thảo
55/17/44 Thành Mỹ, phường 8, Tân 

Bình
Dương Thị Mận

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 19297 227 Hồ Thanh Thủy
33/8K1 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 

quận Gò Vấp
Hồ Thị Ngữ

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 19876 227 Đỗ Trần Nguyên Thương
109/27 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Đỗ Văn Minh Nam Hòa 3392 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 11599 59 Lương Thị Cúc
431 Lô J cư xá Thanh Đa, phường 27, 

quận Bình Thạnh
Lê Thị Dậu Sau chùa Di Lạc 2836 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 12820 118
Nguyễn Thùy Thanh 

Uyên

501/13/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận Bình Thạnh
Nguyễn Đình Nguyên Trấn Quốc 2895 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 13506 118 Nguyễn Ngọc Hạnh
325/54 Bạch Đằng, phường 15, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Thị Nhỡ Trấn Quốc 2895 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 13743 118 Phạm Văn Quang
Tổ 14, khu phố 3B, phường Thới 

Hòa, thị xã  Bến Cát, Bình Dương
Phạm Văn Tồn Trấn Quốc 2895 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

77 10173 115 Trần Thị Mỹ
17/21 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Trần Văn Hùng Liên Ứng 2892 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

78 13605 115 Võ Thị Tuyết Trinh 452/18 Nhật Tảo, phường 7, quận 10 Lê Thị Đặng Trấn Quốc 2892 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 741 108 Vũ Văn Đức
40E Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 

quận 1
Phạm Thị Ngọc Bắc Việt 2885 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 17931 103 Nguyễn Hữu Vinh
474/73 Nguyễn Tri Phương, phường 

9, quận 10
Nguyễn Hữu Viên Bắc Hà A 2880 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 18808 103 Nguyễn Thị Yến
19/3 Hoàng Hoa Thám, phường 13, 

quận Tân Bình
Nguyễn Hoàng Liên Chín Hoàng 2880 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 20823 98 Nguyễn Thị Thanh Trúc
6/24C Chánh Hưng, phường  10, 

quận 8
Nguyễn Văn Thời Út Cuộc 2875 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 18063 86 Lê Kim Hậu
292 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 

5
Nguyễn Hoàng Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 18143 86 Hoàng Văn Trung
50/18/2 Đỗ Tấn Phong, phường 9, 

quận Phú Nhuận
Đào Thị Bích Ngọc Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 18338 86 Trần Thị Lệ
90/581E Nguyễn Kiệm, phường 3, 

quận Gò Vấp
Ngô Văn Tân Chín Hoàng 2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 19110 86 Trần Hữu Hạnh
830/26/15A Đoàn Văn Bơ, phường 

16, quận 4
Trần Văn Út 

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2863 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 366 60 Đinh Liên
71/3 Lê Lai, phường 12, quận Tân 

Bình
Cao Thị Tuyết Mai Bắc Việt 2837 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 682 60 Nguyễn Hữu Thọ
60 Điện Cao Thế, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú
Võ Thị Con Bắc Việt 2837 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 731 60 Nguyễn Thị Dung
136/25 Đặng Văn Ngữ, phường 14, 

quận Phú Nhuận
Lê Văn Lệ Bắc Việt 2837 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 913 60 Trần Văn Phước
38/10/12C Trần Khắc Chân, phường 

Tân Định, quận 1
Trần Văn Hào Bắc Việt 2837 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 947 57 Trần Ngọc Khánh
142E/3 Cô Giang, phường 2, quận 

Phú Nhuận
Trần Văn Niên Bắc Việt 2834 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 1918 57 Đào Thị Mỹ Dung
32/3/2 Phạm Huy Thông, phường 7, 

quận Gò Vấp
Đào Văn Lệnh Cán Bộ 2834 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 2260 57 Nguyễn Tự Hải
352/35 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

4, quận 3
Nguyễn Thị Liên Cán Bộ 2834 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

94 2410 57 Lương Thị Huệ
TK6/3 Võ Văn Kiệt, phường Cầu 

Kho, quận 1
Lương Văn Mạnh Cán Bộ 2834 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

95 8432 53 Trần Văn Phúc
461Bis Cách Mạng Tháng 8, phường 

13, quận 10
Nguyễn Văn Mịch Hòa Hưng 2830 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 8464 53 Vũ Thị Mộng Phi 166 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10 Nguyễn Văn Thắng Hòa Hưng 2830 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 9066 53 Trương Thị Non
2 đường số 11, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Trịnh Thị Nâu Liên Ứng 2830 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 2636 51 Nguyễn Quốc Lâm
210A Đề Thám, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1
Nguyễn Quốc Thái Cán Bộ 2828 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 19818 22 Nguyễn Duy Tầm
248/24B Bùi Thị Xuân, phường 3, 

quận Tân Bình
Trần Thị Hoan Hai Nhớ 2799 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 17944 196 Trần Thị Bạch Yến
399/28 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Trần Điến Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý 

khi nhận tiền)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

101 17954 195 Phạm Thị Thu Cúc 16 Đường 3/2, phường 12, quận 10 Phạm Văn Thư Nguyễn Văn Bì 3059 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 18772 30 Nguyễn Thị Thu Hương
463B/8 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Văn Giàu Chín Hoàng 2807 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

103 3410 51 Nguyễn Thị Hoa
32 Bắc Ninh, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Nam Định
Trần Thị Vị Đông Quan 2828 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 10020 53 Nguyễn Thị Thu Hà
29/24/11 đường số 18, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Trần Thị Sa Liên Ứng 2830 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

105 5213 56 Lưu Cẩm Quý 39/24 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11
Mộ chữ hoa (Lưu 

Chấn Nghiệp)
Giác Quan 2833 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 5633 56 Huỳnh Thị Thanh Thảo
116/4B khu phố 1, phường Hiệp 

Thành, quận 12
Nguyễn Hữu Tánh Giác Quan 2833 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 5908 56 Lương Chuyển Phú
E8/26 Ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh
Lương Đình Giang Giác Quan 2833 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 6123 56 Nguyễn Ngọc Mai
180/16 Ấp 4, xã Nhị Bình, huyện Hóc 

Môn
Nguyễn Văn Sang Giác Quan 2833 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 18043 58 Phạm Kim Hương
54 L2 Ký Con, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1
Phạm Chính Chín Hoàng 2835 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 18044 58 Phạm Kim Hương
54 L2 Ký Con, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1
Trần Thị Tính Chín Hoàng 2835 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 14890 60 Trần Cường
237/53 Hà Tôn Quyền, phường 6, 

quận 11

Trần Kiến Khai (Mộ 

chữ hoa) 
Trấn Quốc 2837 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

112 5027 67 Lê Đăng Bình
241C Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 

quận 3
Nguyễn Thị Lợi Giác Quan 2844 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 6222 67 Dương Thị Thu Điệp
41/38 Bàu Cát 8, phường 14, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Tuyết Giác Quan 2844 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 11012 67 Ngô Sĩ Liêm
71/26/33 Nguyễn Bặc, phường 3, 

quận Tân Bình
Ngô Thị Nhị Sau chùa Di Lạc 2844 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 11425 67 Nguyễn Đức Thành
C43/4 KP4A, phường Tân Thới Hiệp, 

quận 12

Nguyễn Văn Vụ (Tự: 

Nguyễn Thuận)
Sau chùa Di Lạc 2844 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 12162 67 Nguyễn Thị Hương
38/14 Đường số 5A, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân 
Nguyễn Hoàng Vũ Sau chùa Di Lạc 2844 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

117 13601 68 Bùi Hồng Đăng
417/72 Quang Trung, phường 10, 

quận Gò Vấp
Bùi Đăng Doanh Trấn Quốc 2845 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 17940 95 Đỗ Thị Hưng 292/27/5 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Đỗ Văn Trí Bắc Hà B 2872 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 18045 95 Đoàn Thị Xuân
13 đường 16 Cư xá Lữ Gia, phường 

15, quận 11
Đoàn Thị Tốt Chín Hoàng 2872 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 18385 95 Lê Vũ Quỳnh Như
16.16 Lô G khu dân cư Miếu Nổi, 

phường 3, quận Bình Thạnh

Vũ Tuấn Hoành (tức 

Phạm Thanh Giang)
Chín Hoàng 2872 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 9352 108 Trần Văn Nghĩa
33/6 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú
Trần Văn Đức Liên Ứng 2885 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 11310 108 Huỳnh Thị Thúy Vân
319 Lý Thường Kiệt, phường 15, 

quận 11
Huỳnh Văn Trát Sau chùa Di Lạc 2885 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 11421 108 Diệc Tô Hà
680/92 Nguyễn Trãi, phường 11, 

quận 5
Diệc Vinh Sau chùa Di Lạc 2885 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

124 14108 108 Huỳnh Ngọc Vân Thi 88B Hòa Bình, phường 5, quận 11 Trần Quang Vinh Trấn Quốc 2885 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 11233 118 Phạm Văn Hoàng
50/11/25 Tây Thạnh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Phạm Văn Nam Sau chùa Di Lạc 2895 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

126 1382 125 Phạm Thị Anh Thư
493A/92/2 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10

Nguyễn Lý Ngọc 

Huyền Linh
Bắc Việt 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 8987 125 La Muối
127/48/11 Âu Cơ, phường 14, quận 

11
Hà Tô Hà Liên Ứng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 10650 143 Nguyễn Thị Mùi 54/3 Ngô Quyền, phường 5, quận 10 Nguyễn Thị Đào Sau chùa Di Lạc 3007 09/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 15810 188 Đỗ Minh Cường 10/44 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3
Đoàn Văn Lãm (Nhủ 

danh: Nguyễn Thị Mến)
Ba Thố 3052 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 15842 188 Lý Thị Kiều
535/52/29 Thống Nhất, phường 16, 

quận Gò Vấp
Lý Văn Của Ba Thố 3052 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 15850 188 Đỗ Minh Cường 10/44 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3 Đỗ Thị Minh Phượng Ba Thố 3052 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 15858 188 Trần Mỹ Hương
34 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú
Hứa Thị Bái Ba Thố 3052 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 15890 188 Nguyễn Thị Thanh Trúc
245/65/6 Nguyễn Trãi, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1
Nguyễn Thị Tiền Ba Thố 3052 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 17894 13 Trần Thị Kim Dung
221/1/13 Đất Thánh, phường 6, quận 

Tân Bình
Nguyễn Văn Tú Bắc Hà A 2790 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

135 20044 15
Nguyễn Vũ Thanh 

Vương

36 đường số 436 ấp Cây Trắc, xã Phú 

Hòa Đông, huyện Củ Chi
Nguyễn Văn Hiển Nam Hòa 2792 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý 

khi nhận tiền)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

136 18741 19 Đỗ Thị Ngà
350/1/4A Huỳnh Tấn Phát, phường 

Bình Thuận, quận 7
Nguyễn Thị Huệ Chín Hoàng 2796 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 1527 21 Nguyễn Xuân Hoàng
44/62 Phan Xích Long, phường 3, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Xuân Hòa Bắc Việt 2798 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

138 15431 26 Phạm Thị Lớn
93/33 Vạn Kiếp, phường 3, quận 

Bình Thạnh
Kiều Văn Ý Trấn Quốc 2803 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 8878 28 Hoàng Minh Châu
194 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú
Hoàng Văn Yến Hòa Hưng 2805 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

140 10589 28 Bùi Anh Dũng 580/2 Bà Hạt, phường 6, quận 10 Nguyễn Thị Nụ Liên Ứng 2805 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

141 18766 31 Nguyễn Sơn
302A TCH10, phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12
Nguyễn Cường Chín Hoàng 2808 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

142 18777 31 Phan Hoàng Yến 99 Trương Định, phường 6, quận 3 Đinh Thị An Chín Hoàng 2808 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

143 18785 31 Cao Quốc Phú
373/1/91/15 Lý Thường Kiệt, phường 

9, quận Tân Bình
Cao Minh Hạt Chín Hoàng 2808 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

144 19832 31 Phạm Minh Thắng
127 Nguyễn Bá Tòng, phường 11, 

quận Tân Bình
Võ Thị Chiến Hai Nhớ 2808 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

145 20390 31 Nguyễn Thị Châu Em
206 Lô C C/C Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 01, quận 3
Bùi Hữu Sang Tám Sơn 2808 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

146 18791 44 Phạm Đức Dũng
15/5 Trần Bình Trọng, phường 5, 

quận Bình Thạnh
Phạm Văn Mậu Chín Hoàng 2821 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

147 1929 67 Nguyễn Văn Vượng
132/208B Đoàn Văn Bơ, phường 15, 

quận 4
Nguyễn Văn Bảng Cán Bộ 2844 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

148 11773 67 Hồ Thanh Phong
225/19 Tam Bình, phường Tam Phú, 

thành phố Thủ Đức
Hồ Quờn Sau chùa Di Lạc 2844 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

149 15750 67 Hứa Ngân Nữ
58/45 Lê Hồng Phong, phường 2, 

quận 5
Đàm Thị Liêm Trấn Quốc 2844 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

150 15419 82 Đào Tuyết Lan
Một phần căn nhà 50 Lê Quốc Hưng, 

phường 12, quận 4
Tạ Đức Soạn Trấn Quốc 2859 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

151 15421 82 Nguyễn Thị Ngọc Nhiều
3.17 Lô G chung cư Lạc Long Quân, 

phường 5, quận 11
Phan Đức Ngộ Trấn Quốc 2859 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

152 15447 82 Vũ Thị Thành
529 Hương Lộ 2, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân
Vũ Như Chu Trấn Quốc 2859 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

153 17058 85 Phan Thị Mỹ Chi
41A Trung Lang, phường 12, quận 

Tân Bình
Phan Chiêu Mẫn Bảy Bạch 2862 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

154 17744 85 Trần Thị Ích 292/68 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Trần Ngọc Úc Bắc Hà A 2862 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

155 18463 85 Nguyễn Thị Bích Vân
G9/25 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh
Trần Thị Xiếu Chín Hoàng 2862 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

156 18699 85 Phạm Khả
108 đường DC11, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú
Trần Thị Toàn Chín Hoàng 2862 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

157 8321 125 Phạm Bá Lãm
104 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 

10
Nguyễn Thị Bảy Hòa Hưng 2902 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

158 8342 125 Trần Thị Hằng
164 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 

10
Nguyễn Thị Nết Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

159 8362 125 Đinh Lê Xuân Phương
196/18 Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10
Đinh Chí Hướng Hòa Hưng 2902 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

160 12006 164 Bùi Văn Dũng
140 Nguyễn Suý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Chế Thị Tươi Sau chùa Di Lạc 3028 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

161 16595 196 Phạm Văn Thanh
402/69C Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh
Phạm Văn Trà Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

162 20303 196 Trần Bích Lan Quyên 282A Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 Trần Quang Hồng Nguyễn Văn Bì 3060 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG  QUẬN BÌNH TÂN

5


